
  

                

 Ỉ   ĐỒ G    P 

Bản án số: 141/2022/DS-PT 

Ngày: 22-4-2022 

V/v tranh c ấp     v    p 

đồng vay t   sản. 

CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

     Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G     XÃ  ỘI C Ủ  G Ĩ  VIỆ    M 

TÒA ÁN NHÂN D    Ỉ   ĐỒ G    P  

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Ông Nguy n Ng c   ng. 

Ông Lê Hồng Nước; 

Ông Sỹ Dan  Đ t. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Bảo  uốc - T ư ký Tòa án nhân d n 

t n  Đồng T áp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p: B  Nguy n B c  

Nga -    m sát v ên tham gia phiên tòa. 

Trong các ngày 01/4 và 22/4/2022, t   tr  s  Tòa án n  n d n t n  Đồng 

T áp xét xử p úc t ẩm công k a  v  án th  lý số 234/2021/TLPT-DS ngày 15 

tháng 11 năm 2021, về v ệc tran  c ấp     v    p đồng vay t   sản.  

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số 49/2021/DS-ST ngày 08/10/2021 của Tòa 

án n  n d n  uyện N bị kháng cáo. 

T eo  uyết địn  đưa v  án ra xét xử p úc t ẩm số 59/2022/ Đ-PT 

ngày 28 tháng 02 năm 2022, g ữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: B  Nguy n T ị P, s n  năm 1976; địa c  : xã P,  uyện 

N, t n  Đồng T áp. 

Đ   d ện t eo ủy quyền: Ông Nguy n P ước T, s n  năm 1977, địa c  : 

Khóm B, t ị trấn T,  uyện N, t n  Đồng T áp. (Có mặt) 

2. Bị đơn:  
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2.1. Bà Trần T ị C, s n  năm 1962 (Có mặt) 

2.2. Ông Nguy n  ăn N, s n  năm 1962 (Vắng mặt) 

Cùng địa c  : Ấp  12, xã P,  uyện N, t n  Đồng T áp. 

3. Ngườ  kháng cáo: Bà Trần T ị C - L  bị đơn trong v  án.  

 ỘI  U G VỤ   :  

- Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Phước T trình 

bày:   o k oảng từ năm 2014 đến năm 2019 bà C có t am g a c ơ      do bà 

P l m c ủ,     từ l.000.000đ đến 5.000.000đ, bà C t am g a  a  mươ  c  n. 

Trong các d y     n y bà C đã  ốt  ết, sau k    ốt     bà C k ông c ầu l       

c ết v  bà P có cho bà C vay t ền,   ện các d y     trên đã mãn. Trong t ờ  

g an c ơ      bà C đã n  ều lần vay t ền của bà P đ  xoay s  s n   o t trong 

g a đìn . Sau đó, bà P và bà C đã đố  c  ếu sổ sác  t ì bà C n  bà P tổng số 

t ền     v  t ền vay l  1.618.300.000đ, bà C v ết b ên n ận c o bà P vào ngày 

20/3/2019  m lịc . Từ k   đố  c  ếu n  vớ  n au bà C k ông trả c o bà P số 

t ền n o  ết, mặc dù bà P đã n  ều lần đến yêu cầu n ưng đến nay bà C vẫn 

c ưa trả số t ền trên. Nay bà P yêu cầu b  Trần T ị C v  c ồng b  l  ông 

Nguy n  ăn N cùng có trác  n  ệm trả số t ền trên. Các dan  sác      (foto) 

có trong  ồ sơ l  do bà C cung cấp c ứ k ông p ả  của bà P. Đề ng ị Hộ  đồng 

xét xử xem xét, ngo   ra k ông yêu cầu gì k ác. 

- Bà Trần Thị C trình bày: Bà t ừa n ận từ năm 2014 đến k oảng năm 

2019 bà có t am g a c ơ      do bà P l m c ủ gồm: H   k u  ng y 25/8/2014 bà 

t am g a một c  n,     5.000.000đ; ngày 12/4/2015 bà tham g a một c  n; ng y 

08/7/2015 bà tham g a một c  n; ng y 02/8/2016 b  tham gia hai chân. Sau khi 

tham gia bà đã  ốt  ết các d y     trên v  b  có c ầu     c ết l   c o bà P mỗ  

t áng l  10.000.000đ, sau đó do b  k ông có k ả năng c ầu     c ết nữa nên n  

l   mườ  lần     c ết vớ  số t ền 100.000.000đ. Còn l   các d y     k ác bà P tự 

đưa tên b  vô v  tự  ốt    , b  k ông b ết nên k ông c ầu     c ết c o bà P. 

Trong t ờ  g an c ơ      b  có vay của bà P n  ều lần vớ  số t ền gốc l  

50.000.000đ, lã  suất 05%/t áng, b  đã đóng lã  c o bà P bốn năm vớ  số t ền 

120.000.000đ v  sau đó b  đã trả vốn c o bà P 9.000.000đ, mỗ  lần b  đóng lã  

bà có yêu cầu bà P g   v o sổ của b  đ  n ớ, bà P k ông ký n ận v  cũng không 

a  b ết  ay c ứng k ến. Số t ền     c ết 100.000.000đ bà n  bà P nên bà P tính 

lã  30%/t áng, số t ền n y b  c ưa đóng lã . N ư vậy, b  c   n  bà P tổng số 
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t ền     v  t ền vay gốc l  150.000.000đ, sau đó b  có trả c o bà P 9.000.000đ 

gốc của t ền vay,   ện b  c   còn n  t ền gốc l  141.000.000đ. Ng y 20/3/2019 

âl, bà P kêu b  đến n   bà P đ  đố  c  ếu l   sổ sác  t ền n  g ữa b  vớ  bà P. 

Sau k   đố  c  ếu xong bà P buộc b  p ả  g   b ên n ận l  n  bà P số t ền 

1.618.300.000đ (Một tỷ sáu trăm mườ  tám tr ệu ba trăm ng n đồng), trong khi 

b  c   còn n  141.000.000đ. Lúc đầu b  k ông đồng ý v ết, v  c ồng bà P 

k ống c ế, đe d a k ông c o b  về n   nếu b  k ông c ịu v ết, lúc n y trờ  sắp 

mưa, n   b  còn có  a  đứa c áu n ỏ nên b  đồng ý v ết v  ký v o b ên n ận đ  

đư c đ  về. Nay bà P yêu cầu v  c ồng b  trả số t ền 1.618.300.000đ b  k ông 

đồng ý trả, b  đồng ý trả 141.000.000đ c o bà P, các dan  sác      (foto) là do 

bà cung cấp c o Tòa án. Nay yêu cầu Tòa án căn cứ t eo p áp luật g ả  quyết, 

ngo   ra k ông yêu cầu gì k ác. 

- Ông Nguyễn Văn N trình bày: Ông l  c ồng của b  Trần T ị C. Ông 

k ông có một t ông t n n o từ ông H và bà P về p ần n  t ền c ơ      của v  

ông. Từ n ững lý do trên ông k ông b ết gì đ  trìn  b y trước Tòa, rất mong 

đư c sự xem xét c ấp t uận t eo yêu cầu của ông. 

- Bản án d n sự sơ t ẩm của Tòa án n  n d n  uyện N đã quyết địn :  

C ấp n ận yêu cầu của b  Nguy n T ị P đố  vớ  b  Trần T ị C và ông 

Nguy n  ăn N. 

Buộc b  Trần T ị C và ông Nguy n  ăn N cùng có trác  n  ệm trả c o b  

Nguy n T ị P số t ền     v  t ền vay còn n  l  1.618.300.000đ. 

   từ ng y t ếp t eo của ng y xét xử c o đến k   t     n  án xong, bên 

p ả  t     n  án còn p ả  c ịu k oản t ền lã  của số t ền còn p ả  t     n  án 

t eo mức lã  suất quy địn  t   k oản 2 Đ ều 468 của Bộ luật d n sự. 

 ề án p í d n sự :  

Bà Trần T ị C và ông Nguy n  ăn N p ả  nộp số t ền 60.549.000đ án phí 

dân sự sơ t ẩm. 

B  Nguy n T ị P đư c n ận l   to n bộ số t ền t m ứng án p í đã nộp 

t   C   c c T     n  án d n sự  uyện N 30.274.500đ t eo b ên la  số 0010009, 

quy n số 0201 ng y 20/3/2021. 

Ngo   ra, bản án sơ t ẩm còn tuyên t ờ    n k áng cáo của các đương 

sự v  quyền yêu cầu t     n  án. 
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Ngày 14/10/2021, bà Trần T ị C kháng cáo yêu cầu xem xét l   v  án 

theo t ủ t c p úc t ẩm. Bà C c   đồng ý trả c o bà P số t ền 141.000.000đ, vì 

bà C đã đóng lã  c o bà P quá n  ều. 

 - T   p  ên tòa p úc t ẩm:  

+ Ông T trìn  b y b  P vẫn g ữ nguyên yêu cầu k    k ện, k ông t ỏa 

t uận đư c vớ  b  C, yêu cầu g ữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

+ B  C vẫn g ữ nguyên yêu cầu k áng cáo v  c   đồng ý trả c o b  P số 

t ền  141 tr ệu đồng. 

+ Đ   d ện   ện k  m sát n  n d n t n  Đồng T áp ý k ến về g ả  quyết 

v  án: 

 ề tố t ng: Từ k   t   lý v  án đến t   p  ên tòa p úc t ẩm, T ẩm p án, 

Hộ  đồng xét xử, T ư ký v  n ững ngườ  t am g a tố t ng đã t ực   ện đúng 

quy địn  của Bộ luật tố t ng d n sự năm 2015.  

 ề nộ  dung: 

B  C t ừa n ận có v ết b ên n ận ng y 20/3/2019 âl, có t am g a c ơ  

    v  cũng có vay t ền của b  P. Các d y     đều đã  ốt n ưng k ông c ầu 

    c ết.  ua đố  c  ếu n  t ì b  C còn n  số t ền 1.618.300.000đ. Ngo   ra, b  

C còn cung cấp các sổ  ùn vốn của 20 c  n     v  có g   tên 9 N (c ồng b  C) 

l  ngườ   ốt    , nên có căn cứ xác địn  b  đã đồng ý có t am g a c ơ  các d y 

    c ưa c ầu     c ết. B  C t ừa n ận t ền    , t ền vay sử d ng c   t êu trong 

g a đìn , trồng k ệu ...  B  C c o r ng bị ép buộc ký b ên n ận n ưng k ông có 

c ứng cứ c ứng m n . 

B  C c o r ng vay của b  P 50 tr ệu đồng v o ng y 15/6/2014, lã  suất 

5%/t áng v  đã đóng lã  đến 2018 tổng cộng 120 tr ệu đồng, t ền     còn t  ếu 

t ì đã đóng lã  30%/t áng, số t ền lã  đóng trong 3 năm l  206 tr ệu đồng. Do 

đó b  C c   còn t  ếu t ền vay 50 tr ệu đồng, t ền     100 tr ệu đồng v  đã trả 

09 tr ệu nên còn n  141 tr ệu đồng, n ưng k ông có c ứng cứ c ứng m n . T   

b ên bản đố  c ất ng y 12/4/2022 b  C t ừa n ận các dan  sác      l  do b  

cung cấp cũng t     ện b  đã  ốt    , đ ều n y p ù   p vớ  03 c ứng cứ t   bút 

l c số 20, 15, 10 do b  C g   l   đ  n ớ, nộ  dung 03 bút l c n y đều t     ện 

b  C  đã  ốt    . Do đó k áng cáo  của b  C l  k ông có căn cứ đ  c ấp n ận. 

B  C l  ngườ  cao tuổ  có đơn x n m  n án p í nên c ấp n ận. Đề ng ị c ấp 
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n ận một p ần k áng cáo của b  C, sửa một p ần bản án sơ t ẩm về m  n t ền 

án p í. 

Sau k   ng  ên cứu các t   l ệu có trong  ồ sơ v  án đã đư c t ẩm tra t   

p  ên tòa v  căn cứ v o kết quả tran  t ng t   p  ên tòa. 

  Ậ  ĐỊ   CỦ        : 

[1] B  P k    k ện yêu cầu b  C v  ông N l ên đớ  trác  n  ệm trả t ền 

    v  t ền vay, Tòa án n  n d n  uyện N t   lý g ả  quyết l  p ù   p quy địn  

của p áp luật. B  P ủy quyền c o ông T t ủ t c p ù   p nên c ấp n ận. Ông N 

đư c tr ệu tập   p lệ đến lần t ứ  a  n ưng vắng mặt k ông lý do nên xét xử 

vắng mặt ông N t eo quy địn .  

 [2] Theo b  P trìn  b y, trong t ờ  g an từ năm 2014 đến năm 2019, t ì 

b  P có l m c ủ     v  có c o b  C tham gia 20 chân    .  uá trìn  c ơ      

t ì b  C đã  ốt     to n bộ các c  n     n ưng k ông đóng     c ết, nên b  P 

c ầu     c ết t ay c o b  C v    ện t   các d y     của b  C đã  ốt đều mãn. 

Trong t ờ  g an c ơ      t ì b  C có vay t ền của b  P đ  c   t êu trong g a 

đìn . Ng y 20/3/2019, b  P cùng vớ  b  C đố  c  ếu các k oản n  v  b  C l m 

b ên n ận n  số t ền 1.618.300.000đ nên yêu cầu trả số t ền n y.  

B  C t ừa n ận có t am g a c ơ      trong t ờ  g an nó  trên n ưng c   

t am g a 05 c  n     trong 04 d y    , đã  ốt     v  đã mãn    . Đồng t ờ  có 

vay số t ền l  50.000.000đ lã  suất 5%/t áng, đã đóng lã  đến 2018 tổng cộng 

120 tr ệu đồng, t ền     còn t  ếu t ì đã đóng lã  30%/t áng, số t ền lã  đóng 

trong 3 năm l  206 tr ệu đồng. T ực tế b  C c   t  ếu t ền vay 50 tr ệu đồng, 

t ền     100 tr ệu đồng, tổng cộng l  150.000.000đ, sau đó b  C đã t an  toán 

t ền vốn vay 9.000.000đ, nên số n  còn l   l  141.000.000đ. Nay đồng ý trả 

cho b  P 141.000.000đ. 

 ét t ấy, b  P trìn  b y dan  sác      v ên g   tên 9 N l  do b  C trực t ếp 

t am g a v  xác địn  b  C t am g a 20 c  n    , tổng số t ền     v  t ền vay còn 

n  1.618.300.000đ l  có căn cứ, b   vì: T   b ên bản đố  c ất ng y 12/4/2022 của 

Tòa án T n , t ì b  C t ừa n ận dan  sác  các d y     b  cung cấp c o Tòa án l  

do b  P g ao c o b ; b  C cũng xác n ận các d y     của b  m  g   tên 9 N 

(c ồng b  C) l  do b  t am g a.  

Mặt k ác, b  C trìn  b y 03 d y     c ưa đóng     c ết gồm: D y     

ng y 08/7/2015 số t ền 20.000.000đ; d y     ng y 12/4/2015 số t ền 
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20.000.000đ; d y     ng y 02/8/2016 số t ền 30.000.000đ +30.000.000đ (t am 

gia 02 chân     n ưng k ông r  n  của c  n     n o), tổng cộng 100.000.000đ 

(biên bản lấy lờ  k a  ng y 01/7/2021). T   Tòa án cấp sơ t ẩm b  C đã xuất 

trìn  dan  sác  12 d y     (từ bút l c 06 đến số 20) v  có v ết g ấy gử  k m 

t eo t     ện l  b  có  ốt tổng cộng 20 c  n    , n ưng c o r ng b  P đã lấy 

t ền  ốt     của 15 c  n. T   p  ên p úc t ẩm, b  C c o r ng b  P tự ý đưa tên 

của b  C v o dan  sác      v ên đ  t am g a t êm 15 c  n     trong 12 d y 

    từ năm 2016 đến năm 2019 v  b  P kêu b  C  ốt     m c đíc  l  đ  b  P 

lấy t ền  ốt 15 c  n     trừ t ền lã  c o số t ền n      c ết 100.000.000đ nó  

trên (nộ  dung n y b  C g ả  t íc  đơn k áng cáo do Tòa án T n  n ận ng y 

03/12/2021). N ưng t   b ên bản đố  c ất ng y 01/10/2021, t ì b  C l   k a  số 

t ền     còn t  ếu 100.000.000đ, b  P tín  lã  3%/t áng v  đã đóng lã  3 t áng 

9.000.000đ, đến t áng t ứ tư t ì b  P buộc p ả  đóng lã  10.000.000đ/t áng. 

Do k ông có t ền đóng lã  nên tín  lã  30%/t áng t  n  t ền 

300.000.000đ/t áng cộng vớ  lã  t ền vay 05%/t áng, vì vậy vốn gốc v  lã  l  

1.618.300.000đ. N ận t ấy lờ  k a  của b  C k ông k ớp n au v  k ông cung 

cấp đư c c ứng cứ đ  c ứng m n  b  P tự g   tên b  C, tên 9 N v o dan  sác  

    v ên đ  b  P tự lấy t ền  ốt     v  k ông có căn cứ c ứng m n  r  r ng c   

còn n  số t ền 141 tr ệu đồng. 

  ệc b  C khai v  c ồng b  P k ống c ế đe d a, ép buộc nên mớ  v ết 

b ên n ận t eo yêu cầu của b  P. Sau đó b  có báo ngay c o Trư ng công an 

ấp v  công an v ên xã P, n ưng t eo trìn  b y của ông P ùng  ăn  t N v  ông 

Hồ  ăn   (công an ấp) xác n ận l  b  C mớ  đến trìn  báo sự v ệc v ết b ên 

n ận v o năm 2021.  ậy b  C c o r ng bị v  c ồng b  P có   n  v  k ống c ế 

trá  quy địn  p áp luật n ưng k ông trìn  báo c ín  quyền địa p ương ngay đ  

l m căn cứ xem xét g ả  quyết. B  C trìn  b y l  b  có m  sổ t eo d   v ệc 

t an  toán n , n ưng b  P k ông t ừa n ận c ữ v ết trong sổ t eo d   của b  C 

v  b  C cũng k ông yêu cầu g ám địn  c ữ v ết. Hơn nửa, nộ  dung g   sổ 

cũng k ông r  r ng đ  c ứng m n  số t ền n  k ông p ả  l  1.618.300.000đ.  

Theo b  C trìn  b y, nếu b  k ông đóng t ền     c ết m  đư c t am g a 

c ơ  các d y     t ếp t eo l  k ông   p lý.   ệc n y b  P c o r ng, b  C c ơ  

    l  đ  trồng củ k ệu v  c   p í c o con đ  lao động nước ngo  , n ưng trồng 

củ k ệu bị t ua lỗ nên k ông đóng     c ết v  b  C năn n  c o t am g a c ơ  

các d y     t ếp theo đ  có đ ều k ện trả n . 
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 ua nộ  dung trên c o t ấy, b  P t ỏa t uận c o b  C t am g a c ơ      

l  tự nguyện, b  C t ừa n ận đã n ận dan  sác      v ên đầy đủ.   ệc v ết b ên 

n ận l  trên cơ s  đố  c  ếu n  v  b  C không cung cấp đư c c ứng cứ mớ  đ  

c ứng m n  k ông còn n  số t ền n ư b ên n ận do b  C tự nguyện v ết ng y 

20/3/2019  l, nên k ông c ấp n ận yêu cầu k áng cáo của b  C.  

 ề án p í: B  C , ông N  l  ngườ  cao tuổ  có đơn x n m  n t ền án p í l  

p ù   p nên c ấp n ận. 

Đ   d ện v ện k  m sát T n  đề ng ị c ấp n ận một p ần k áng cáo của b  

C, sửa một p ần bản án sơ t ẩm về m  n án p í l  có cơ s  nên c ấp n ận. 

Do đó, c ấp n ận một p ần k áng cáo của b  C, sửa một p ần bản án sơ 

t ẩm về m  n t ền án p í. Các p ần k ác k ông có k áng cáo, k áng ng ị có 

  ệu lực p áp luật, n ưng đ ều c  n  các  tuyên án. 

 ì các l  trên;  

                                                   QUYẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ v o các Đ ều 26, 35, 39, 147, 227, k oản 2 Đ ều 308 của Bộ luật 

tố t ng d n sự năm 2015; Đ ều 357, 463, 466, 468, 471 của Bộ luật d n sự năm 

2015; Đ ều 37 của Luật Hôn n  n v    a đìn ; đ  m đ k oản 1 Đ ều 12,  

khoản 1 Đ ều 26 của Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban t ường v   uốc Hộ .  

1. C ấp n ận một p ần yêu cầu k áng cáo của bà Trần T ị C. 

Sửa một p ần bản án d n sự sơ t ẩm.  

2. C ấp n ận yêu cầu k    k ện của bà Nguy n T ị P đố  vớ  b  Trần 

T ị C và ông Nguy n  ăn N. 

Buộc b  Trần T ị C và ông Nguy n  ăn N l ên đớ  trác  n  ệm trả c o b  

Nguy n T ị P số t ền 1.618.300.000đ. 

   từ k   có đơn yêu cầu t     n  án của ngườ  đư c t     n  án cho 

đến k   t     n  án xong, bên p ả  t     n  án còn p ả  c ịu k oản t ền lã  của 

số t ền còn p ả  thi hành tương ứng vớ  t ờ  g an c ưa t     n  án, theo mức 

lã  suất quy địn  t   Đ ều 357,  Đ ều 468 của Bộ luật d n sự năm 2015. 

3.  ề án phí:  

Bà Trần T ị C l  ngườ  cao tuổ  nên đư c m  n t ền án p í d n sự sơ 
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t ẩm v  án p í d n sự p úc t ẩm. Ho n trả l   c o bà C t ền t m ứng án p í 

p úc t ẩm đã nộp 300.000đ theo b ên la  số 0003155 ngày 14/10/2021 của C   

c c T     n  án d n sự  uyện N, t n  Đồng T áp. 

Ông Nguy n  ăn N l  ngườ  cao tuổ  nên đư c m  n t ền án p í d n sự 

sơ t ẩm. 

Bà Nguy n T ị P đư c n ận l   to n bộ số t ền t m ứng án p í đã nộp 

t   C   c c T     n  án d n sự  uyện N 30.274.500đ (Ba mươ  tr ệu  a  trăm 

bảy mươ  bốn ng n năm trăm đồng) t eo b ên la  số 0010009, quy n số 0201 

ngày 22/3/2021. 

Trường   p bản án đư c t     n  t eo quy địn  t   Đ ều 2 Luật T     n  

án d n sự t ì ngườ  đư c t     n  án, ngườ  p ả  t     n  án có quyền t ỏa 

t uận t     n  án, yêu cầu t     n  án, tự nguyện t     n  án  oặc bị cưỡng 

c ế t     n  án t eo quy địn  t   các Đ ều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật T     n  án 

d n sự; t ờ    ệu t     n  án đư c t ực   ện t eo quy địn  t   Đ ều 30 Luật 

T     n  án d n sự. 

Bản án p úc t ẩm có   ệu lực p áp luật k  từ ng y tuyên án./. 

Nơi nhận: 

- Đương sự; 

-   SND T n ; 

- TAND  uyện N; 

- Chi c c THADS  uyện N; 

- Phòng KTNV &THA- TAND T n ; 

- Lưu:  T, HS A, TDS.  

 

 M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ P ÚC   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  Ọ  P IÊ      

 

 

 

 

 guyễn  gọc Vạng                    

 


